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BÀI 38: DỮ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU
Môn: Toán 6 - Thống kê - Thời lượng: 02 Tiết.

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Làm quen với các khái niệm cơ bản về thống kê: dữ liệu, số liệu.
· Nhận biết được các loại dữ liệu: dữ liệu là số (số liệu) và dữ liệu không là số.
· Biết các phương pháp thu thập dữ liệu cơ bản: quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi (phỏng vấn, khảo sát).
2. Năng lực
· Năng lực tư duy và lập luận toán học: Phân biệt được đâu là dữ liệu, đâu là thông tin thông thường; đánh giá tính hợp lí của dữ liệu.
· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp cho một tình huống cụ thể.
· Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày kết quả thu thập được dưới dạng danh sách hoặc bảng biểu cơ bản.
3. Phẩm chất
· Trung thực: Thu thập và ghi chép dữ liệu chính xác, khách quan, không tự ý thay đổi số liệu.
· Chăm chỉ: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ khảo sát thực tế.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: Máy chiếu, các mẫu phiếu khảo sát, bảng số liệu mẫu.
· Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: X71d316c24df8588843c3e4d633e8fdee2351beb]HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU VÀ NHẬN BIẾT DỮ LIỆU (TIẾT 1)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu khái niệm dữ liệu và phân loại được dữ liệu là số hay không là số.
b) Nội dung: Quan sát các thông tin từ bảng biểu, danh sách để rút ra khái niệm dữ liệu.
c) Tổ chức thực hiện:
1. Dẫn dắt: GV trình chiếu một bảng danh sách học sinh lớp (tên, chiều cao, sở thích). GV hỏi: "Trong bảng này, phần nào là số, phần nào là chữ?"
1. Hình thành khái niệm: GV giới thiệu: Những thông tin thu thập được như số, chữ, hình ảnh, kí hiệu... gọi là dữ liệu. Dữ liệu bằng số gọi là số liệu.
1. Phân loại dữ liệu: * 1.1. Dữ liệu là số (Ví dụ: Nhiệt độ hàng ngày, số lượng học sinh vắng mặt).
· 1.2. Dữ liệu không là số (Ví dụ: Tên các loại trái cây, mức độ hài lòng: tốt, khá, trung bình).
1. Luyện tập nhanh: HS làm bài tập phân loại các dữ liệu cho sẵn trong SGK.
1. Kết luận: GV chốt lại định nghĩa dữ liệu và tầm quan trọng của việc nhận biết loại dữ liệu trước khi xử lý.

[bookmark: X0d2d5c1b6972e5cde6d03e4c73dc67a250514e4]HOẠT ĐỘNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU (TIẾT 1)
a) Mục tiêu: Giới thiệu các cách để có được dữ liệu và đánh giá tính hợp lý của dữ liệu đó.
b) Nội dung: Tìm hiểu về quan sát, lập phiếu hỏi, làm thí nghiệm. Kiểm tra dữ liệu đúng/sai.
c) Tổ chức thực hiện:
1. Giới thiệu phương pháp: GV trình bày các tình huống thực tế:
· 2.1. Lập phiếu hỏi: Muốn biết món ăn yêu thích của cả lớp.
· 2.2. Quan sát: Muốn biết màu sắc xe máy đi qua cổng trường trong 5 phút.
· 2.3. Thí nghiệm/Hồ sơ: Tra cứu điểm thi từ danh sách của nhà trường hoặc làm thí nghiệm tung đồng xu.
1. Tính hợp lý của dữ liệu: GV đưa ra một bảng số liệu vô lý (Ví dụ: Chiều cao học sinh lớp 6 là mét hoặc điểm thi toán là ).
1. Thảo luận: HS thảo luận tại sao các số liệu đó không hợp lý và cách sửa chữa.
1. Kết luận: GV nhấn mạnh: Tùy mục đích mà chọn cách thu thập khác nhau, nhưng dữ liệu phải khách quan và nằm trong phạm vi thực tế.

[bookmark: Xcc7099dff510cd02b6adf64c508b18fac187e68]HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH TỔ CHỨC VÀ BẢNG DỮ LIỆU (TIẾT 2)
a) Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh cách ghi chép dữ liệu bằng phương pháp kiểm đếm (tally marks) và lập bảng dữ liệu ban đầu.
b) Nội dung: Thực hành ghi chép số liệu từ một cuộc khảo sát nhỏ tại lớp.
c) Tổ chức thực hiện:
1. Phương pháp kiểm đếm: GV hướng dẫn dùng các vạch đứng (I, II, III, IIII, /) để đếm nhanh số lượng.
1. Lập bảng dữ liệu ban đầu:
· 3.1. Thiết kế bảng: Chia cột (Đối tượng - Kiểm đếm - Số lượng).
· 3.2. Thực hành: GV tổ chức cho lớp khảo sát nhanh về "Loại nhạc yêu thích" hoặc "Cách đi đến trường". HS sử dụng phương pháp kiểm đếm để ghi lại.
1. Phân tích: Từ bảng đã lập, HS trả lời các câu hỏi: Đối tượng nào nhiều nhất? Ít nhất? Tổng cộng là bao nhiêu?
1. Kết luận: GV chốt: Việc lập bảng giúp dữ liệu trở nên ngăn nắp, dễ theo dõi và so sánh.
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[bookmark: X52c15732dff060d6b686f33fe75316fa1368388]HOẠT ĐỘNG 4: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP VÀ VẬN DỤNG (TIẾT 2)
a) Mục tiêu: Củng cố toàn bộ kỹ năng từ nhận biết, thu thập đến lập bảng dữ liệu qua các bài tập thực tế.
b) Nội dung: Giải các bài tập trong SGK và thực hiện một dự án nhỏ.
c) Tổ chức thực hiện:
1. Giải bài tập SGK: HS làm các bài tập nhận diện dữ liệu không hợp lý và chuyển đổi danh sách thành bảng số liệu.
1. Vận dụng thực tế: * 4.1. Nhiệm vụ: GV yêu cầu mỗi nhóm thu thập dữ liệu về "Số lượng thành viên trong gia đình" của các bạn trong nhóm.
· 4.2. Trình bày: Nhóm lập bảng và trình bày kết quả trước lớp.
1. Nhận xét & Đánh giá: GV nhận xét về tính chính xác của số liệu và cách trình bày bảng của các nhóm.
1. Kết thúc: * Tổng kết bài học: Dữ liệu là gì? Có những cách nào để lấy dữ liệu?
· Giao nhiệm vụ về nhà: Tìm một bảng dữ liệu trên báo chí hoặc internet (như bảng giá vàng, dự báo thời tiết) và chỉ ra đâu là số liệu, đâu là dữ liệu không là số. Chuẩn bị bài tiếp theo: "Phân loại và biểu diễn dữ liệu".
